
Nam Nữ
Ngạch 

(mã số)
Bậc

Hệ số 

lƣơng

Thời gian 

tính nâng 

bậc lƣơng 

lần sau

Bậc
Hệ số 

lƣơng

Thời gian 

tính nâng 

bậc lƣơng 

lần sau

Hình thức khen 

thƣởng

Thời gian 

tính nâng bậc 

lƣơng lần sau

Kết quả 

bỏ phiếu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 19

I

1 Lê Minh Tuấn 09/10/1966 Giám đốc Sở 01.001 3/6 6,92 01/01/2021 4/6 7,28 01/01/2024 BK Bộ Nội vụ 2021 01/07/2023
QĐ số 6930-

QĐ/BTCTW 

ngày 12/01/2015

Quyết định 24/QĐ-

BNV ngày 11/01/2022

2 Bùi Hoàng Linh 09/10/1983
Phó Giám đốc 

Sở
01.002 2/8 4,74 01/12/2020 3/8 5,08 01/12/2023

BK UBND tỉnh 

2016-2020
01/6/2023

Quyết định 1398/QĐ-

UBND ngày 

19/4/2021

3 Trần Trung Định 08/10/1973
Chánh Văn 

phòng
01.002 1/8 4,4 01/06/2021 2/8 4,74 01/06/2024

BK UBND tỉnh 

2019-2020
01/12/2023

QĐ số 69/QĐ-

SNV ngày 

11/4/2019

Quyết định 5344/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

4 Nguyễn Văn Bảo 09/11/1983
Trưởng phòng 

TCBC&TCPCP
01.002 1/8 4,4 01/06/2021 2/8 4,74 01/06/2024

BK UBND tỉnh 

2021-2022
01/12/2023

QĐ số 124/QĐ-

SNV ngày 

04/04/2018

Quyết định 48/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2023

5 Mai Hồng Quân 02/9/1985
Trưởng phòng 

CCVC
01.002 1/8 4,4 01/06/2021 2/8 4,74 01/06/2024

BK UBND tỉnh 

2016-2020
01/12/2023 01/02/2016

Quyết định 48/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2023

6 Phạm Anh Tuấn 14/3/1982
Thanh tra viên 

Thanh Tra Sở
04.025 6/9 3,99 01/06/2020 7/9 4,32 01/06/2023

BK UBND tỉnh 

2015-2019
01/12/2022

QĐ số 76/QĐ-

CĐBĐ ngày 

21/3/2018

Quyết định 2959/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2019

II

1. Biên chế công chức và số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) được giao năm 2023 của cơ quan: 81 người (Khối Văn phòng Sở: 42 người; Ban TĐKT: 12 người; Ban TG: 12 

người, TTLT: 15 người)

Quyết định khen 

thƣởng

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH Phụ lục 1

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÊ NGHỊ XÉT NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN

6 THÁNG DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số    /SNV-VP ngày      tháng 6 năm 2023 của Sở Nội vụ)

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023: 08 người, tỉ lệ 9,87%

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Ngạch, bậc, hệ số lƣơng trƣớc 

khi đƣợc nâng bậc

Nâng bậc lƣơng thƣờng 

xuyên
Đề xuất nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn Quyết định 

nâng bậc 

lƣơng trƣớc 

thời hạn lần 

1

Ghi chú

Khối Văn phòng Sở

Ban Tôn giáo



1
Huỳnh Thanh 

Khanh
28/8/1986

Phó Trưởng 

phòn nghiệp vụ
01.003 4/9 3,33 01/11/2020 5/9 3,66 01/11/2023

BK UBND tỉnh 

2016-2020
01/5/2023

Quyết định 287/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2021

2 Võ Lương Châu 06/09/1986
Chuyên viên 

Phòng Nghiệp vụ
01.003 3/9 3 01/9/2020 4/9 3,33 01/9/2023

BK UBND tỉnh 

2017-2021
01/3/2023

Quyết định 5344/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

3
Phạm Thị Hồng 

Trinh
09/08/1988

Chuyên viên 

Phòng Nghiệp vụ
01.003 3/9 3 01/9/2020 4/9 3,33 01/9/2023

BK UBND tỉnh 

2018-2022
01/3/2023

Quyết định 48/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2023

4
Nguyễn Thị Thu 

Hiếu
16/03/1990

Phó Trưởng 

Phòng HC-TH
01.003 3/9 3 01/3/2021 4/9 3,33 01/3/2024

BK UBND tỉnh 

2017-2021
01/9/2023

Quyết định 5344/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

5
Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh
08/11/1969

Chuyên viên 

Phòng Nghiệp vụ
01.002 3/8 5,08 01/7/2020 4/8 5,42 01/7/2023

BK UBND tỉnh 

2018-2022
01/1/2023

QĐ số 128/QĐ-

SNV ngày 

04/04/2018

Quyết định 48/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2023

III

1
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
01/03/1977

Chuyên viên 

phòng Hành 

chính - Tổng hợp

01.003 5/9 3,66 01/01/2021 6/9 3,99 01/01/2024
BK UBND tỉnh 

2016-2020
01/07/2023

Quyết định 1010/QĐ-

UBND ngày 

24/3/2021

2
Nguyễn Hồng 

Quân
24/07/1989

Chuyên viên 

phòng Nghiệp vụ
01.003 3/9 3 01/09/2020 4/9 3,33 01/9/2023

BK UBND tỉnh 

2018-2022
01/03/2023

Quyết định 48/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2023

II

1 Lê Thành Phi 03/11/1981
Lưu trữ viên 

Phòng nghiệp vụ

V.01.01

.02
3/9 3 01/03/2021 4/9 3,33 01/3/2024

BK UBND tỉnh 

2018-2022
01/9/2023

Quyết định 48/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2023

2 Lê Xuân Cẩm 15/4/1963 Q. Giám đốc TT 01.002 6/8 6,1 01/06/2020 7/8 6,44 01/06/2023
BK UBND tỉnh 

2017-2021
01/12/2022

QĐ số 742/QĐ-

SNV ngày 

31/12/2014

Quyết định 5344/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

3
Nguyễn Thị Linh 

Sa
15/04/1982

Trưởng phòng 

Hành chính - 

Quản trị

01.003 5/9 3,66 01//7/2020 6/9 3,99 01/7/2023
BK UBND tỉnh 

2016-2020
01/1/2023

QĐ số 127/QĐ-

SNV ngày 

04/04/2018

Quyết định 287/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2021

4 Võ Thị Diễm 10/7/1981
Lưu trữ viên 

Phòng nghiệp vụ

V.01.01

.02
4/9 3,33 01/09/2021 5/9 3,66 01/9/2024

BK UBND tỉnh 

2018-2022
01/3/2024

Quyết định 48/QĐ-

UBND ngày 

06/01/2023

Trung tâm Lƣu trữ lịch sử tỉnh

Ban Thi đua - Khen thƣởng
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